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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


              Tủa Chùa, ngày      tháng 11 năm 2020


TỜ TRÌNH

Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;

Căn cứ Nghị quyết số ..../NQ-HĐND ngày ..../    /2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông báo số    /TB-TTHĐND ngày    /   /2020 của HĐND huyện về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khoá XX; 


Trên cơ sở kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020, UBND huyện huyện kính trình kỳ họp thứ 14, HĐND huyện huyện khóa XX dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021.

(có dự thảo Nghị quyết kèm theo) 


Ủy ban nhân dân huyện kính trình kỳ hợp thứ 14, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX thông qua./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Huyện uỷ (thay Báo cáo)
- Lãnh đạo UBND huyện;
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tủa Chùa, ngày      tháng      năm 2020


NGHỊ QUYẾT

Về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA

KHOÁ XX - KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;


Căn cứ Nghị quyết số    /NQ-HĐND ngày  /  /2020 của HĐND tỉnh Điện Biên về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025;


Xét Tờ trình số    /TTr-UBND ngày    /  /2020 của UBND huyện về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020; Báo cáo tổng hợp thẩm tra số      /BC-BKT-XH ngày    /    /2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021 
I. Các chỉ tiêu chủ yếu


1. Cây lương thực có hạt gieo trồng 9.546 ha (cây lúa 4.393 ha; cây ngô 5.153 ha), sản lượng đạt 26.916,11 tấn; diện tích cây lương thực khác 410 ha, sản lượng 4.329,8 tấn ; gieo trồng 325 ha đậu tương, sản lượng 441,37 tấn; sản lượng chè búp tươi 80 tấn;



2. Đàn gia súc, gia cầm đạt 355.497 con; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 70 ha, sản lượng nuôi trồng đạt 90 tấn, sản lượng khai thác, đánh bắt đạt 75 tấn;
3. Kkhoanh nuôi sinh năm đầu 200 ha rừng, bảo vệ 1.090 ha rừng khoanh nuôi tái sinh chuyển tiếp; chăm sóc 0,92 ha rừng trồng tại xã Xá Nhè; trồng mới 1.500 cây phong trào, phân tán; tỷ lệ che phủ rừng 38,4%; 


4. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 130 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 630 tỷ đồng; hàng hóa vận chuyển đạt 91,6 nghìn tấn, hàng hóa luân chuyển đạt 2.180 nghìn tấn.km; hành khách vận chuyển 5,4 nghìn người, hành khách luân chuyển 121 nghìn người.km;



5. Thu ngân sách địa phương đạt 429,28 tỷ đồng (thu ngân sách trên địa bàn 13,15 tỷ đồng), kế hoạch vốn đầu tư  từ nguồn cân đối ngân sách huyện 28 tỷ đồng;
6. Đào tạo nghề sơ cấp dưới 3 tháng cho 500 lao động nông thôn; giới thiệu và tạo việc làm mới cho 700 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 34,2%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 37,2%; tỷ lệ hộ cận nghèo 6,7%; tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng cho 25 người; duy trì 09 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em. 
7. Duy trì huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 17 trường đạt chuẩn quốc gia đạt 41,46%; tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp 03 - 36 tháng tuổi đạt 23,2%, trẻ 3 đến 5 tuổi ra lớp đạt 99,98%, trẻ 5 tuổi đạt 99,9%, học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, học sinh 6 đến 10 tuổi học tiểu học 99,9%; học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 97,5%; học sinh 11 -14 tuổi học THCS đạt 96,9%, học sinh 15 tuổi tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 đạt 54%, học sinh 15-18 tuổi học THPT đạt 57% ;

8. Xây dựng xã Tả Sìn Thàng đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; 95% trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm xuống 200/00; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm xuống 300/00; 77% phụ nữ đẻ được khám thai đủ 3 lần/3 kỳ thai nghén; 100% các xã, thị trấn có bác sỹ, đạt tỷ lệ 10,4 bác sỹ/vạn dân; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế; giảm tỷ lệ sinh xuống 24,60/00; tỷ lệ dân số tăng tự nhiên giảm xuống 19/00; tỷ lệ các bà mẹ sinh con thứ 3 giảm xuống 16,1%; dân số trung bình 59.407 người. 

9. Duy trì 100% cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn áp dụng chữ ký số để phát hành văn bản điện tử trên môi trường mạng; Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 80,96%; 99 thôn, bản tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa; 108 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 01 xã được công nhận đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 10 xã và 64 thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa; đón trên 14 nghìn lượt khách du lịch; 
10. Duy trì 34 doanh nghiệp tư nhân và 09 hợp tác xã hiện có, thành lập mới 01 hợp tác xã.
(số liệu chi tiết như các biểu 01 đến 08 kèm theo)



II. Giải pháp thực hiện



1. Lĩnh vực nông nghiệp

- Triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ sản xuất, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững; tăng cường cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở để phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo sản xuất, khuyến khích phát triển sản xuất có sự liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, nuôi cá lồng bè tại các khu vực có điều kiện phù hợp; 



- Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; chăn nuôi an toàn sinh học; chủ động phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm vào địa bàn;
- Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ diện tích chè hiện có; tập trung cải tạo nâng cao năng suất đối với diện tích chè cây thấp thuộc dự án liên kết; nâng cao chất lượng các sản phẩm chè, đẩy mạnh quảng bá giới thiệu chè Shan Tuyết;

- Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ khoanh nuôi tái sinh tự nhiên để tăng độ che phủ rừng; tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng, quản lý, bảo vệ rừng.

2. Giao thông, công nghiệp; quản lý đầu tư xây dựng 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý hành lang an toàn đường bộ, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn;
- Thực hiện có hiệu quả các nguồn vồn đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án khác; quản lý chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư, ưu tiên nguồn vốn để triển khai đầu tư những công trình thật sự cấp bách.
3. Thương mại, dịch vụ: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường,  bảo đảm cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm thủ công truyền thống tiêu biểu của huyện để tìm đầu ra cho sản phẩm.
4. Quản lý, điều hành ngân sách

- Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước; Thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ và đúng quy định; tổ chức thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu theo chính sách, pháp luật thuế để khai thác mọi nguồn thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về giá cả thị trường; tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi tiêu hành chính theo hướng mở rộng khoán chi đối với các cơ quan đơn vị gắn với kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy định của luật ngân sách, đảm bảo các khoản dự phòng chi cho các yêu cầu nhiệm vụ chi cấp bách, đột suất phát sinh trên địa bàn; tích cực đôn đốc xử lý nợ đọng thuế trong các doanh nghiệp;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước của các cơ quan, đơn vị; thông báo công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, hạn chế thất thoát ngân sách;

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đổi mới công nghệ.

5. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

- Thực hiện có hiệu quả quy hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai; triển khai các bước để chuẩn bị cho công tác đấu giá đất tại một số vị trí trên địa bàn thị trấn; rà soát xác định quỹ đất có khả năng đấu giá để xây dựng kế hoạch đấu giá cho các năm tiếp theo. 
- Tăng cường các biện pháp quản lý khai thác khoáng sản sau cấp phép; quản lý chặt chẽ và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; kiên quyết xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường gắn với thực hiện tiêu chí số 17 về nông thôn mới; tuyên truyền nâng cao nhận thức về môi trường và biến đổi khí hậu; lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu để chủ động ứng phó, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu;

6. Giáo dục và đào tạo: Triển khai thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại quy mô trường lớp học theo Đề án đã đề ra; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học; huy động tối đa học sinh trong độ tuổi ra lớp, duy trì số lượng và tính chuyên cần của học sinh, hạn chế học sinh bỏ học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh; củng cố và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; 
7. Y tế, dân số: Triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế - dân số, kế hoạch hóa gia đình; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế; tập trung xây dựng xã Tả Sìn Thàng đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS; tiếp tục thực hiện khám chữa bệnh, cấp thuốc cho người nhiễm HIV; duy trì thường xuyên việc khám chữa bệnh và giáo dục để chống lây nhiễm cho người khác.

8. Văn hóa, thể thao, du lịch; thông tin và truyền thông: Thực hiện có hiệu chương trình đưa văn hóa - thông tin về cơ sở; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao theo kế hoạch; bảo tồn, tôn tạo và phát huy các di sản văn hoá các dân tộc, các di tích đã được công nhận; tăng cường công tác quản lý các dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông; đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện, trong đó tập trung tuyên truyền về các hoạt động Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; 

9. Lao động - thương binh và xã hội; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ về sản xuất; triển khai thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, người có công; tăng cường công tác quản lý và thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. 
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai, đào tạo nghè, hỗ trj tạo việc làm để người nghiện sau cai tái hoà nhập cộng đồng;

- Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS; khuyến khích, mở rộng đối tượng xét nghiệm HIV; thực hiện tốt việc khám chữa bệnh và giáo dục để chống lây nhiễm cho người khác; tiếp tục thực hiện khám chữa bệnh, cấp thuốc cho người nhiễm HIV;

10. Công tác dân tộc, tôn giáo 

- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ phát triển đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực, nỗ lực vươn lên, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương;
- Triển khai thực hiện hiệu nghiêm các quy định của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Chủ động phát hiện, ngăn ngừa lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật, chống đối, chia rẽ đoàn kết các dân tộc tổn hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
11. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng; thanh tra, tư pháp 

11.1. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng

- Đẩy mạnh công tác xây dựng củng cố chính quyền trong sạch, vững mạnh; rà soát, sắp xếp, bố trí hợp lý cơ cấu tổ chức, biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chuẩn bị nhân sự để tiến hành bầu cử HĐND các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; 
- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” tại các xã, thị trấn và một cửa liên thông tại Văn phòng HĐND và UBND huyện; thực hiện nghiêm các quy định trong việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tại các cơ quan đơn vị. 

11.2. Thanh tra, tư pháp

- Thực hiện nghiêm các quy định về công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động bổ trợ tư pháp bảo đảm minh bạch và an toàn pháp lý cho các giao dịch dân sự; nâng cao chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý…. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn, tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

12. Xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục triển khai thực hiện việc kết hợp hiệu quả các nguồn vốn có cùng mục tiêu để cải thiện hạ tầng nông thôn, thúc đẩy phát triển sản xuất hướng đến xây dựng nông thôn mới; tập trung xây dựng các xã Mường Báng (sau điều chỉnh địa giới hành chính), Sính Phình, Mường Đun, Xá Nhè hoàn thành các tiêu chí để cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. 
13. Quốc phòng - an ninh: Tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ, chủ động đối phó với các tình huống, diễn biến, không để xẩy ra các tình huống bất ngờ; kết hợp củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án quốc gia về phòng chống tội phạm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, đảm bảo an ninh thông tin, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng và an ninh nông thôn; ngăn chặn có hiệu quả việc di dịch cư tự do, hoạt động tôn giáo trái pháp; tăng cường công tác vận động thu hồi vũ khí, chất nổ, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh nămn 2021 đã được HĐND huyện thông qua. 

2. HĐND huyện chịu trách nhiệm trong quyết định các biện pháp, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh góp phần hoàn thành các các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết.

3. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận tăng cường giám sát, động viên nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện Nghị quyết HĐND huyện.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được HĐND huyện thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa khoá XX, kỳ họp thứ  14 thông qua ngày….. /12/2020./. 
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